
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 49 2002 UBT (T) 8cm

8 2 36 ĐT UXTC 10 tuần + UBT(P) 8cm

8 3 28 0000 VS I +UBT (T) 8cm

8 4 25 ĐT UBT 2bên 5cm

9 5 62 4014 UBT (T) 7 cm

9 6 45 2002 UBT (P) 8cm

9 7 35 4014 UBT (T) 6cm

9 8 30 1001 UBT (P) 9cm

9 9 19 ĐT UBT (T) 7cm

11 10 54 3023 UBT (P) 

11 11 39 2012 UBT (P) 9cm

11 12 23 0000 UBT (T) 6cm

11 13 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 14 24 0000 UBT (P) 9cm

4 0 0

4 0 0

8 1 46 1011 UXTC 14 tuần

8 2 41 1001 NXTC 12 tuần

8 3 20 0000 LNMTCBT (T) 7cm

9 4 50 3013 UBT (P) 

9 5 48 3003 UXTC 12 tuần

9 6 34 0000 UBT (P) 5cm

9 7 32 1011 VS I + UBT (T) 4cm

9 8 22 0000 UBT (P) 7cm M.TUYỀN + AN + HẠNH.TT

PHAN NGA + H.THẮM + THỨC.TT

H.THẮM + NỚP

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

M.TUYỀN + AN + HẠNH.TT

M.TUYỀN + AN + HẠNH.TT  

H. PHƯƠNG + HIỀN.CĐT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + TR.LOAN (S)

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 (C)

PHAN NGA + H.THẮM + THỨC.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + PH.NGA.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + PH.NGA.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + HIỀN.CĐT

H. PHƯƠNG + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + HẠNH.TT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THỨC.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THỨC.TT

H.THẮM + NGỌC DIỄM + VINH.TT

H.THẮM + NGỌC DIỄM + VINH.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, ĐT

NS CĐ, ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc NX nếu K/Đ cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ, ĐT

NS CĐ, ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + bóc U, KTSD

NGUYỄN LÊ YẾN THANH

NGUYỄN THỊ MINH

LÊ THỊ KIM HOA

BÙI THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ HẰNG HẢI

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

LÊ THỊ DIỆP

TRẦN THỊ THUÝ HÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ MINH HOA

LÊ THỊ BÉ

ĐOÀN THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ MINH THUỲ

VŨ THỊ SOI

PHAN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NGUYỆT LAN

PHAN THỊ THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ THU

VŨ THỊ NGỌC HOA

BÙI THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ THÂN

VÕ THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

7097

7145

7050

7084

6991

7127

7113

6958

SHC

7064

6942

7018

7142

7119

7063

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7129

7120

7304

6964

PM

Ngày: 14/10/2013 

Ngày: 15/10/2013 

7066

7074

7053

7062



11 9 39 2022 UBT (P) 6cm

11 10 37 ĐT UBT (T) 6cm

11 11 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 31 1001 UBT (T) 6cm 

11 13 21 ĐT UBT (P) 6cm

14 31 1001 UBT (T) 6cm

15 22 0100 UBT 2bên 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 48 2012 UBT (T) 7 cm/suy thận 

8 2 35 3003 UBT (P) 7cm

8 3 25 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 32 1001 UBT (P) 6cm

8 5 16 ĐT UBT (T) 7cm

9 6 26 ĐT DTBS bất sản CTC + 2/3 ÂĐ trên 

7 0 VMC 3 lần tạo ống ÂĐ thất bại

9 8 29 0000 NXTC 8cm/ mong con

9 9 33 0000 VS I + UBT (T) 8cm

9 10 20 0020 UBT 2bên 5cm

11 11 52 2002 UBT (T) 9 cm

11 12 40 0000 UBT (T) 8cm

11 13 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 14 49 2012 UBT (P) 6cm

11 15 24 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 57 6016 UBT (T) 6cm

8 2 42 2012 UXTC 12 tuần có cuống/BL tim

8 3 23 ĐT UBT (P) 7cm

9 4 51 2002 UXTC 12 tuần THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + ĐOAN

BS KHOA NS + P.DUNG 2 (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHONG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + PHONG.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

M.TUYỀN + HỒNG LOAN

THƯƠNG.BM + THU BA + THỨC.TT

THƯƠNG.BM + THU BA

THƯƠNG.BM + THU BA   

M.TUẤN.BM + ĐOAN  

TP NGA + PHONG.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC

Q.HIẾU + MINH NGỌC

THỐNG + HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG

HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG + HẠNH.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG  (S)

BS KHOA NS + ÚT (C)

MỸ NHI + TP NGA + PHONG.TT

TP NGA + PHONG.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG   

LÊ DIỆP + V.HÙNG

BÙI PHƯỢNG + MỸ GÁI

BÙI PHƯỢNG + MỸ GÁI

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, nếu K/Đ cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC + 2PP   

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, ĐT  

NS CĐ, ĐT

Cắt TC tạo ống ÂĐ theo P/p DAVIDOV

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD  

NS CĐ, ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ LÝ

VĂN THỊ NHƯ LIỄU   

BÙI THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ NHUNG

HOÀNG THỊ BÍCH ĐÀO

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ TÍM

PHẠM THỊ THU NGỌC

TRẦN THỊ GẤM

PHAN THỊ TÍ NỊ

TRẦN HOÀNG MAI

HỒ THỊ BẢO NGỌC

TRẦN THỊ YẾN NHI

PHẠM DIỄM HẬU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHINH

TRẦN THỊ HIÊN

PHẠM THỊ HIẾU

ĐỖ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ YẾN LINH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

LIỄU THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ HUỆ

7205

7147

7357

7023

7153

7132

7192

7151

6381

7110

7146

7158

6989

6994

7150

7160

7274

7163

7049

7134

6780

7139

7112

7327

7087

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/10/2013 

Ngày: 17/10/2013 



9 5 35 2002 UBT 2bên 5cm

9 6 30 0010 VS II ,Tắc 2 ODT/VMC TNTC

11 7 45 1001 UXTC 12 tuần

11 8 30 1001 VS II + LNMTC 2BT

11 9 23 0000 UBT(P) 7cm/VMC UBT

11 10 25 ĐT LNMTC 2BT 7cm

11 11 23 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch TV( T)

12 43 1001 UBT (T) 7 cm/VMC UBT(T)

13 31 1001 UBT (P) 8cm

14 19 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 54 4024 UXTC 12 tuần

8 2 36 2002 NXTC 8 cm có cuống

8 3 34 1101 VS I + UBT (T) 8cm

9 4 44 3003 UXTC 14 tuần

9 5 35 1001 UBT (P) 7cm

9 6 36 1021 VS II + UBT (T) 8cm

9 7 34 ĐT UBT (T) 7cm

9 8 27 0000 VS I/ Tắc 2 VT

11 9 51 2022 UXTC 10 tuần 

11 10 41 2012 UXTC 12 tuần

11 11 21 0000 UBT (P) 6cm

11 12 45 2002 UBT 2bên 9cm

11 13 35 1001 UBT (T) 5cm

14 24 0000 UBT (T) 8cm

15 23 ĐT UBT (P) 9cm

K.CHI.PNT + NGUYÊN THẢO

K.CHI.PNT + NGUYÊN THẢO

DỰ BỊ

DỰ BỊ

K.HOÀNG + VINH.TT + PHƯƠNG NGA.TT

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + H.QUYÊN

THU HÀ 2 + H.QUYÊN

BS KHOA NS + LÂM TRÚC (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG

V.THÀNH + K.HOÀNG + VINH.TT

K.HOÀNG + PHƯƠNG NGA.TT + VINH.TT

N.QUANG + A.THƯ 3

N.QUANG + A.THƯ 3

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGỌC TÚ (S)

NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG

TR.THẢO + A.THƯ2 + THỨC.TT

TR.THẢO + A.THƯ2

TR.THẢO + A.THƯ2

NS Bóc u, KTSD

Ngày 11 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ, ĐT

NS CĐ, ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NXTC

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

NGÔ THỊ THANH THUÝ

TRỊNH HOÀI THI

VÕ THỊ THU THẺ

NGUYỄN THỊ QUYẾN

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỖ THỊ THANH NHÀN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

BÙI LỆ THỦY

LÝ THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ TRÚC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THANH XUÂN

VÕ HOÀNG OANH

NGÔ THỊ THU PHƯỢNG

PHAN THỊ THANH TRÚC

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ QUYỂN

TRẦN THỊ MINH TRIẾT

PHAN THỊ BÔNG 

HUỲNH NGỌC DUNG

7208

7140

7191

7186

7172

7035

7190

7213

7197

7199

7017

6340

7052

7218

7287

7175

7225

7159

7222

7251

7220

7180

7291

7171

7271

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/10/2013 


